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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ HỢP THÀNH 

 

Số:        /KH - UBND 

 

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                       Hợp Thành, ngày       tháng 08 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống  

trung bình năm 2023 trên địa bàn xã Hợp Thành năm 2023 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số: 220/KH-UBND, ngày 21/8/2023 của UBND thành 

phố Lào Cai về việc Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình 

năm 2023 trên địa bàn thành phố Lào Cai. UBND Xã  Hợp Thành xây dựng kế 

hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xác định số hộ nghèo, số hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 

2023 để thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội; đồng thời 

làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, giai đoạn 

2022-2025. 

- Tổng hợp số hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm để làm cơ sở đánh giá 

tình hình thực hiện giảm nghèo năm 2023. 

- Kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo phục vụ cho các cấp, các ngành triển 

khai thực hiện các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc rà soát hộ  

nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 tới nhân 

dân để người dân biết, tham gia thực hiện kê khai đầy đủ, trung thực. 

- Quá trình rà soát đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng tiến 

độ, đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách. 

- Việc điều tra, rà soát phải dựa trên cơ sở chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 

Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ và Thông tư số: 

 07/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác 

định thu nhập của hộ Nông Nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức 

sống trung bình giai đoạn 2022-2025. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI HIỆU  ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT 

1. Phạm vi, đối tượng 

- Phạm vi: 12 thôn trên địa bàn xã.   

- Đối tượng điều tra hộ nghèo, cận nghèo: Toàn bộ các hộ gia đình đang sinh 

sống trên địa bàn xã. 
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2. Thời điểm điều tra, rà soát: Bắt đầu ngày  01/9/2023 

III.  QUI TRÌNH ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT  

1. Bước 1: Công tác chuẩn bị 

a) Thành lập Ban Chỉ đạo: 

- Xây dựng Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức 

sống trung bình năm 2023; tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch 

- Thành lập Ban Chỉ đạo điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống 

trung bình của xã thành phần gồm: Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, công chức: 

VHXH (phụ trách mảng LĐTBXH) làm phó ban thường trực, Các công chức: Văn 

hóa - xã hội, Văn phòng, Thống kê, tư pháp,.... UBMTTQ và các đoàn thể làm 

thành viên. 

- Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo rà soát, điều tra: 

+ Xây dựng nội dung, kế hoạch, hướng dẫn, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ có mức sống trung bình của xã. 

+ Tham gia lớp tập huấn đối với điều tra viên, thành viên ban chỉ đạo. 

+ Phối hợp với trưởng thôn tổ chức điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có 

mức sống trung bình của xã trên địa bàn, tổng hợp báo cáo kết quả điều tra cho 

UBND xã và Ban chỉ đạo của thành phố. 

- Lựa chọn lực lượng trực tiếp điều tra tại các thôn: Nhiệm vụ của điều tra viên 

là tham gia tập huấn nghiệp vụ điều tra, khảo sát. Trực tiếp điều tra, khảo sát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình của xã nộp phiếu điều tra khảo sát cho BCĐ 

điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình của xã năm 2023 trên địa 

bàn xã. (chủ hộ phải ký xác nhận các thông tin trong phiếu điều tra là đúng).  

b. Công tác tuyên truyền: 

- Tuyên truyền về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; 

mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.  

- Phổ biến để Nhân dân nắm được phương pháp rà soát thông qua thu thập  

thông tin của hộ gia đình, tính điểm để ước lượng thu nhập và xác định mức độ 

thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

- Vận động người dân tích cực tham gia đăng ký thông tin nếu nhận thấy 

hộ gia đình mình đáp ứng các tiêu chuẩn cũng như kê khai trung thực, đầy đủ 

các thông tin của hộ gia đình vào phiếu rà soát. Phát hiện hộ gia đình gặp khó  

khăn, biến cố rủi ro trong năm để hướng dẫn hộ gia đình đăng ký rà soát. 

Bước 2: Tổ chức khảo sát, điều tra 

a, Tổ chức khảo sát, điều tra hộ nghèo, cận nghèo: 

*  Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát:  

Điều tra viên phối hợp thôn lập danh sách các hộ cần rà soát ( gồm hộ gia 

đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản 

lý tại thời điểm rà soát và Hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo Mẫu số 01). 

* Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình : 

 Điều tra viên xã phối hợp với thôn khảo sát những hộ trong danh sách hộ 
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cần khảo sát theo thông tin trong phiếu điều tra: thu thập thông tin hộ gia đình, tính 

điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình. 

 * Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát: 

- Thành phần tham gia: Trưởng thôn (Chủ trì cuộc họp), Bí thư chi bộ thôn, 

Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể,điều tra viên là cán bộ được giao điều 

tra nghèo xã và đại diện các hộ dân trong thôn tham gia cuộc họp. 

-  Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thống nhất của ít nhất 50% tổng số người 

tham dự cuộc họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình qua rà soát 

(chủ yếu tập trung vào các hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh và hộ thoát nghèo, 

hộ thoát cận nghèo). Trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%, thực hiện rà soát lại. 

Chú ý: Hộ gia đình đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải có những 

lý do chính đáng như : Bị ảnh hưởng bởi thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão, giông 

lốc, sóng thần); môi trường bị ô nhiễm nặng; tai nạn lao động, tai nạn giao 

thông, bệnh tật nặng; rủi ro về kinh tế (chịu thiệt hại nặng về các tài sản chủ yếu 

như nhà ở, công cụ sản xuất, mất đất sản xuất, mất mùa, dịch bệnh); rủi ro về xã 

hội (bị lừa đảo, là nạn nhân của tội phạm).. Có biến động về nhân khẩu trong hộ 

gia đình (có thêm con, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình, lao động chính trong hộ bị 

chết...). 

 Kết quả cuộc họp được lập thành 02 biên bản, có chữ ký của chủ trì, thư ký 

cuộc họp và đại diện của các hộ dân (01 bản lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo rà 

soát cấp xã). 

* Niêm yết, thông báo công khai 

- Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nhà văn hóa 

hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo qua 

loa truyền thanh cấp xã trong thời gian 03 ngày làm việc. 

b, Tổ chức xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình: 

- Hộ gia đình có giấy đề nghị xác nhận hộ có mức sống trung bình theo Mẫu 

số 01. 

- Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức xác định 

thu nhập của hộ gia đình . 

- Sau Khi có kết quả niêm yết, thông báo công khai kết quả tại trụ sở xã trong 

thời gian 05 ngày làm việc, tổ chức phúc tra trong thời gian 03 ngày làm việc (nếu 

có khiếu nại) và quyết định công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Mẫu số 02 trong thời hạn 15 ngày, kể 

từ ngày bắt đầu rà soát . Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

Bước 3: Công bố danh sách hộ nghèo: 

- Ban Chỉ đạo điều tra xã tổ chức phúc tra lại kết quả điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo nếu thấy cần thiết ( trong thời gian không quá 07 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại; niêm yết công khai kết quả phúc tra tại nhà 
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văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong 

thời gian 03 ngày làm việc) 

- Ban Chỉ đạo điều tra xã tổng hợp kết quả rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận 

nghèo của các thôn. trình UBND xã quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ 

cận nghèo trên địa bàn khi có ý kiến thẩm định, phê duyệt của UBND thành phố. 

- Sau khi kết quả rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo chính thức được 

phê duyệt chủ tịch UBND xã quyết định công nhận danh sách cụ thể từng hộ nghèo, 

hộ cận nghèo và các thành viên của hộ; Niêm yết công khai danh sách tại trụ sở 

UBND xã và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. 

4. Bước 4: Thu thập thông tin hộ nghèo 

Ban chỉ đạo xã cần tiến hành điều tra thông tin hộ gia đình và các thành viên 

trong danh sách hộ nghèo theo mẫu Phiếu. Thông tin Phiếu được nhập bằng phần 

mềm thống nhất tạo nên cơ sở dữ liệu hộ nghèo. 

IV.  CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO VÀ 

ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ 

KHĂN: 

1. Đối tượng: 

- Những người thuộc hộ nghèo theo kết quả rà soát năm 2023 

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2023 

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn. 

- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức 

sống trung bình. 

2. Phạm vi:  

Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng có hộ khẩu thường trú 

tại xã Hợp Thành. Trường hợp chính sách thay đổi sẽ áp dụng chính sách mới theo 

quy định). 

IV. KINH PHÍ  

Kinh phí điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 được cân đối bố trí 

từ ngân sách thành phố.  

Kinh phí cấp thẻ bảo hiểm Y tế từ Nguồn ngân sách Nhà nước theo Luật Bảo 

hiểm Y tế. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Tiến độ thực hiện: 

Thành lập Ban Chỉ đạo trong tháng 8/2023. 

Lập danh sách đối tượng cấp thẻ BHYT và cấp phát thẻ đến tận tay người 

dân, thời gian hoàn thành trong tháng 12/2023. 

Tập huấn nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo, Điều tra viên, tổ chức điều tra, khảo sát 

được ấn định sau khi có hướng dẫn của Sở Lao động –TBXH tỉnh Lào Cai. 

2. Phân công nhiệm vụ 

2.1. Ban chỉ đạo hộ nghèo xã : 
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Tham mưu Quyết định thành lập BCĐ, xây dựng kế hoạch, lập danh sách tập 

huấn điều tra hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023 ; Cấp thẻ 

BHYT cho hộ nghèo năm 2024 trên địa bàn xã. 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo cuộc điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 

địa bàn xã.. 

Nhận kết quả điều tra của các điều tra viên, tổng hợp trình UBND Thành phố 

phê duyệt. 

Bàn giao kết quả điều tra cho Thành phố. 

2.2. Công chức VH - XH:  

Thường trực BCĐ tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch điều 

tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023 trên địa 

xã. Chuẩn bị các tài liệu, biểu mẫu phục vụ cuộc điều tra. 

Lập dự toán kinh phí, thanh quyết toán kinh phí thực hiện cuộc điều tra theo 

quy định. 

Tổng hợp kết quả điều tra và chịu trách nhiệm chính về số liệu tổng hợp điều 

tra toàn xã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thành phố. 

Cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo; giấy xác nhận hộ nghèo năm 2024 

trên địa bàn xã . 

2.3. Công chức VP – TK: 
 

Phối hợp với cán bộ LĐTB&XH chuẩn bị các điều kiện, phiếu, biểu phục vụ 

cho cuộc điều tra hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình năm 2023, tham gia 

điều tra . 

2.4. Cán bộ VH- TT : Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã để 

nhân dân trên địa bàn xã biết về nội dung  mục đích ý nghĩa của cuộc điều tra. 

2.5 Các thành viên BCĐ : Thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ ( Có 

phân công nhiệm vụ kèm theo).  

2.6. Các ông (bà) trưởng thôn: Phối hợp với các điều tra viên tổ chức thực 

hiện điều tra. 

2.7. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể xã: 
 

Chỉ đạo các Chi hội cơ sở tích cực phối hợp tham gia cuộc điều tra, rà soát 

làm tốt chức năng giám sát và nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên và tổ chức 

hội, đoàn thể các cấp trong việc rà soát đối tượng, bình xét hộ nghèo.  
 

Trên đây là kế hoạch khảo sát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. 

Yêu cầu các ngành, thành viên BCĐ xã triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT:TU-HĐND-UBNDTP; 
- TT:ĐU-HĐND-UBND xã; 
- Phòng LĐTB & XH TP; 
- Chi cục Thông kê TP: 
- TV BCĐ, các thôn; 
- Lưu VP – LĐXH./. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Trịnh Văn Biên 
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